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Thời gian: 40 phút
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I. Đọc bài văn và trả lời các câu hỏi sau:
Những quả đào
Một người ông có ba đứa cháu nhỏ. Một hôm, ông cho mỗi cháu một quả đào. Xuân ăn đào xong, đem hạt trồng vào một cái vò. Vân ăn xong vẫn còn thèm. Còn Việt thì không ăn mà mang đào cho cậu bạn bị ốm. Ông bảo: Xuân thích làm vườn, Vân bé dại, còn Việt là người nhân hậu.
Câu 1: Người ông giành những quả đào cho ai?
A. Người vợ
B. Các con
C. Những đứa cháu
Câu 2: Trong bài, những bạn nào ăn quả đào ông cho?
A. Xuân và Vân
B. Xuân và Việt
C. Xuân, Vân và Việt
Câu 3: Ông nhận xét gì về bạn Việt?
A. Thích làm vườn
B. Bé dại
C. Người nhân hậu
Câu 4: Các từ “hạt, quả đào, trồng, vườn”. Từ chỉ hoạt động là:
A, Hạt, quả đào
B. trồng
C. vườn, trồng
Câu 5: Từ chỉ đặc điểm trong câu “Còn Việt là người nhân hậu” là:
A, Nhân hậu
B. người
C. Việt
Câu 6: Xuân đã làm gì với quả đào ông cho?
A. Xuân để dành không ăn
B. Ăn xong, Xuân đem hạt trồng vào một cái vò.
C. Xuân cho bạn bị ốm
D. Xuân để phần cho bà.
Câu 7: Vì sao ông nhận xét Vân bé dại?
A. Vì Vân là em út
B. Vì Vân không thích ăn đào
C. Vì ăn xong Vân vẫn còn thèm
D. Vì ông quý Vân nhất.
Câu 8: Điền g hoặc gh vào chỗ trống thích hợp:
…. ế gỗ                     con  .….ẹ                       gần …..ũi                    cố  ….ắng        
Câu 9: Xếp từ ngữ vào nhóm thích hợp: Chăm chỉ, hiền lành, đọc bài, quét nhà
-Từ ngữ chỉ hoạt động: …………………………………………………………..
-Từ ngữ chỉ đặc điểm: ……………………………………………………………           
II. TẬP LÀM VĂN: 
[bookmark: _GoBack]Đề bài: Viết 4-5 câu giới thiệu một ĐỒ VẬT TRONG NHÀ ( ví dụ như là: bàn học, máy quạt, tivi, tủ quần áo,….) dựa vào Gợi ý: 
- Em sẽ giới thiệu đồ vật gì?
- Đặc điểm gồm: Hình dáng, màu sắc, chất liệu, công dụng
- Tình cảm của em với đồ vật đó.
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